
STT Họ Và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Nhật Quang Anh 10 09 2008 TP HCM 0919112069

2 Nguyễn Quỳnh Anh x 29 08 2008 TP HCM 0908774249

3 Đào Thị Phương Ánh x 07 10 2008 TP HCM 0338495153

4 Chung Hoàng Bách x 07 02 2008 TP HCM 0917259565

5 Nguyễn Gia Bảo 28 12 2008 TP HCM 0987177211

6 Nguyễn Trương Ngọc Danh 03 11 2008 Sóc Trăng 0868680939

7 Trương Lê Quốc Đạt 24 01 2008 TP HCM 0906862909

8 Ngô Minh Đạt 09 9 2008 TP HCM 0903303453

9 Phạm Ngọc Gia Hân x 31 03 2008 TP HCM 0326172179

10 Nguyễn Phi Nguyên Hằng x 02 11 2008 TP HCM 0767253976

11 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 04 04 2008 TP HCM 0933042895

12 Vương Nguyễn Mạnh Hùng 15 12 2008 TP HCM 0919223356

13 Trần Gia Huy 07 06 2008 TP HCM 0773874623

14 Hồ Lê Nhật Huy 30 08 2008 TP HCM 0904856967

15 Phan Nguyễn Minh Kha x 01 03 2008 Vĩnh Long 0937535589

16 Nguyễn Quốc Kiệt 08 10 2008 Long An 0976952183

17 Trần Anh Kiệt 08 4 2006 TP HCM 09073559932 6A8 cũ

18 Nguyễn Duy Lâm 30 03 2008 TP HCM 0903657991

19 Trần Vũ Mỹ Linh x 13 02 2008 TP HCM 0965709579

20 Đinh Ngọc Linh 27 04 2008 Nghệ An 0984053239

21 Nguyễn Hoàng Long 28 03 2008 TP HCM 0983355273

22 Trần Nguyễn Ngọc Mai x 17 09 2008 TP HCM 0909205425

23 Võ Hoàng Minh 13 03 2008 Trà Vinh 0902614392

24 Nguyễn Hoàng Gia My x 13 11 2008 Bình Thuận 0903070680

25 Nguyễn Minh Nam 05 04 2008 TP HCM 0901999777

26 Trần Hạo Nam 04 03 2008 TP HCM 0908812892

27 Lê Thị Thảo Ngọc x 18 08 2008 Quảng Trị 0912107167

28 Trần Phúc Nguyên 26 12 2008 Bình Thuận 0933622542

29 Nguyễn Thảo Nhi x 20 06 2008 Kiên Giang 0916031687

30 Nguyễn Tuấn Phong 03 02 2008 TP HCM 0903658674

31 Đặng Hồ Thiên Phúc 11 08 2008 TP HCM

32 Dương Lê Doãn Phúc 05 06 2008 TP HCM 0903758268

33 Trần Ngô Mai Phương x 21 05 2008 TP HCM 0902838481

34 Hà Phú Sĩ 11 04 2008 TP HCM

35 Lê Anh Thanh 08 10 2007 Bình Định 0969300345 CB

36 Nguyễn An Thanh Thảo x 26 08 2007 TP HCM 0907420653

37 Ngô Ngọc Minh Thùy x 30 09 2008 TP HCM 909470149

38 Nguyễn Văn Trà 25 09 2008 Đồng Tháp 0968685557

39 Lê Ngọc Bảo Trân x 23 01 2008 TP HCM 0909094745

40 Trần Thị Cẩm Uyên x 16 04 2008 Quảng Ngãi 0333129617

41 Huỳnh Ngọc Thanh Vy x 19 01 2008 TP HCM 0977181939

42 Nguyễn Thị Trúc Vy x 22 01 2008 TPHCM 0918906456

TC 42 NỮ 18
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